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TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI HUYỆN SA THẦY
GỬI ĐẾN TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 2 HĐND TỈNH KHÓA XII


Ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Sa Thầy gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII là 12 kiến nghị. Đến nay, UBND tỉnh đã trả lời 12 kiến nghị. Cụ thể như sau:

(Để đại biểu tiện tra cứu, xin giữ nguyên số thứ tự các kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh giải quyết, trả lời tại Báo cáo số 101/BC-UBND ngày 27/4/2022 về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII) 
I. Kiến nghị nhiều lần: 01 kiến nghị
1. Trước Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII: 01 kiến nghị
Câu 7. Cử tri huyện Sa Thầy kiến nghị: Nhiều hộ dân trên địa bàn có đất trồng cây lâu năm như cà phê, cao su…nhưng không làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vì liên quan đến quy hoạch 3 loại rừng. Hiện nay, Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2008 của  Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt điều chỉnh kết quả rà soát, quy hoạch 03 loại rừng và chi tiết địa danh, diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp theo chức năng 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Quyết định số 1508/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh diện tích 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum còn hiệu lực nên huyện Sa Thầy chưa có cơ sở để điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện để làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng có biện pháp để sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân.
Trả lời: Tại khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, theo đó: “Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam”.
Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về trình tự thủ tục “Đăng ký và cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu”, như vậy, cơ quan có thẩm quyền giải quyết là Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Việc cấp Giấy CNQSD đất, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để thực hiện và hiện nay, Quy hoạch dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Sa Thầy đã được Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy thông qua tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 28 tháng 02 năm 2022 về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sa Thầy, và Nghị quyết số 06/NQ-HĐN ngày 28 tháng 02 năm 2022 về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Sa Thầy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Sa Thầy tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022, do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết cho cử tri theo thẩm quyền.

2. Sau Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII: 0 kiến nghị
II. Kiến nghị chung: 02 kiến nghị

1. Trước Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII: 02 kiến nghị

Câu 12. Cử tri xã Sa Sơn và xã Ya Xiêr kiến nghị: Cứ đến mùa mưa hằng năm, khi mưa lớn kéo dài từ 3-4 giờ thì tại cầu tràn làng Lung thuộc tuyến đường ĐH14 (quy hoạch tỉnh lộ 675A là đường trục chính duy nhất nối từ trung tâm huyện Sa Thầy với các xã Ya Tăng, Ya Ly, Ya Xiêr), nước từ thượng nguồn đổ về dâng cao lên mặt đường và chảy xiết nên rất nguy hiểm cho người dân, phương tiện giao thông đi qua khu vực này. Mặt khác, làm chia cắt các xã: Ya Ly, Ya Tăng, Ya Xiêr với trung tâm huyện Sa Thầy, ảnh hưởng đến việc đi lại, làm việc, giao thương hàng hóa của người dân, cán bộ, công chức, các cháu học sinh phải nghỉ học… Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đầu tư xây dựng cầu khẩu độ lớn thay thế cầu tràn làng Lung để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ.

Trả lời: Cầu tràn làng Lung (giáp ranh giữa xã Ya Xiêr và Thị trấn Sa Thầy) thuộc tuyến đường từ Thị trấn Sa Thầy đi Sê San 3 (ĐH14 và ĐH15) do Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy quản lý. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy đang triển khai dự án: Đường giao thông từ trung tâm huyện Sa Thầy đến nhà máy thủy điện IaLy (Lý trình: Từ Km0-Km13+950) từ Nguồn vốn hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (dự kiến triển khai trong năm 2022), đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy chủ động sử dụng nguồn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác để khắc phục, xử lý đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực Cầu tràn làng Lung (giáp ranh giữa xã Ya Xiêr và Thị trấn Sa Thầy); đồng thời, phối hợp với các ngành chuyên môn của tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư,…) tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Trung ương xem xét, hỗ trợ kinh phí để sớm đầu tư xây dựng thay thế cầu tràn làng Lung theo quy định.

Câu 13. Cử tri thôn Gia Xiêng, xã Rờ Kơi và cử tri làng Le, xã Mô Rai kiến nghị: Hiện nay, một số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các xã: Rờ Kơi, Mô Rai được hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh nhưng không có ti vi hoặc ti vi hỏng không sử dụng được. Để hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận thông tin, tránh lãng phí số đầu thu được cấp, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có chính sách hỗ trợ tivi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Trả lời: Thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 theo Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ
 và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016
, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh Kon Tum
. Theo Đề án, chỉ hỗ trợ đầu thu số, không hỗ trợ ti vi (hỗ trợ bằng hiện vật và lắp đặt cho người dân đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích - Bộ Thông tin và Truyền thông). Điều kiện được hỗ trợ đầu thu: Các hộ nghèo và hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời Điểm thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số và thuộc vùng hỗ trợ; đang sử dụng máy thu hình công nghệ tương tự chưa tích hợp tính năng thu truyền hình số theo chuẩn DVB-T2 (đối với khu vực thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất), chưa có đầu thu truyền hình số DVB-T2 hoặc đang có ti vi (đối với khu vực thuộc vùng hỗ trợ đầu thu số vệ tinh), chưa có đầu thu số vệ tinh; chưa sử dụng bất kỳ một trong các phương thức truyền hình trả tiền như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình Internet (IPTV) trong thời gian triển khai hỗ trợ tại địa phương.
Như vậy, nếu hộ nghèo, hộ cận nghèo không có ti vi hoặc ti vi hỏng (lúc địa phương đi khảo sát đối tượng xem xét đề xuất hỗ trợ đầu thu số) thì không được đề nghị hỗ trợ lắp đặt đầu thu. Hiện nay chưa có chính sách, chủ trương nào của Trung ương và địa phương về hỗ trợ ti vi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, trong giai đoạn hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, ngân sách tỉnh hạn hẹp và đang tập trung cho công tác phòng, chống dịch. Do đó, việc đề xuất hỗ trợ ti vi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thời điểm này từ ngân sách tỉnh là không khả thi.

2. Sau Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII: 0 kiến nghị
III. Kiến nghị cụ thể: 09 kiến nghị
1. Trước Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII: 05 kiến nghị
Câu 46. Cử tri làng Grập, xã Mô Rai kiến nghị: Đập thủy lợi Ya Pan thuộc xã Mô Rai hiện nay phần xả tràn đã bị hư hỏng, nước rò rỉ nên không giữ được nước, đặc biệt vào mùa khô không đủ nước tưới cho cây trồng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh sửa chữa để phục vụ nhu cầu tưới tiêu của Nhân dân. Mặt khác, phía hạ lưu tràn xả lũ có con suối chạy cắt ngang qua tuyến đường đi khu sản xuất của người dân, khi mực nước trong hồ dâng cao, nước chảy qua tràn sẽ chảy xuống con suối này làm nước dâng lên, người dân không qua suối được. Do đó, khi  sửa chữa đập, đề nghị bổ sung thêm cầu, cống qua suối này để người dân đi qua được khu sản xuất, khu nghĩa trang....
Trả lời: Công trình hồ chứa Ya Pan, xã Mô Rai xây dựng đã lâu, qua thời gian sử dụng tường tràn xả lũ bị xuống cấp, gây thất thoát nước nhưng không đáng kể. Hiện tại công trình vẫn đảm bảo an toàn phục vụ sản xuất, mặt khác vì phải tích nước phục vụ tưới vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022 không cắt được nước nên sau khi kết thúc vụ tưới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ yêu cầu Ban Quản lý rà soát, tổng hợp mời hội đồng đánh giá hiện trạng sửa chữa tràn xả lũ theo nguồn kinh phí được bố trí.
Đối với tuyến đường sau tràn xã lũ: Qua kiểm tra hiện trạng, tuyến đường sau tràn xả lũ là tuyến đường đi qua lòng suối cũ, nằm ngoài phạm vi quản lý của công trình hồ chứa Ya Pan. Vì vậy đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Sa Thầy nghiên cứu bố trí nguồn kinh phí để thực hiện xây dựng cầu qua suối đảm bảo phục vụ đi lại cho Nhân dân.
Câu 47. Cử tri làng Grập, xã Mô Rai kiến nghị: Hiện tại, tuyến kênh bê tông nội đồng dẫn nước từ đập Ya Pan về khu tưới chỉ đến giữa cánh đồng của làng Grập, đoạn còn lại là kênh bằng đất, bị sạt lở, bồi lắng nên nước không về được, không đủ nước tưới cho cây trồng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh tiếp tục đầu tư, kiên cố hoá đoạn kênh này để bảo đảm nước tưới cho người dân canh tác.
Trả lời: Tuyến kênh theo kiến nghị của cử tri làng Grập, xã Mô Rai là tuyến kênh nội đồng của công trình hồ chứa Ya Pan thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy quản lý, vận hành theo Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Mô Rai thường xuyên kiểm tra nạo vét thông thoáng kênh mương để dẫn nước phục vụ tưới, đồng thời xem xét, bố trí kinh phí cho địa phương thực hiện kiên cố tuyến kênh đảm bảo phục vụ tưới cho nhân dân sản xuất.

Câu 48. Cử tri xã Sa Bình kiến nghị: Hiện nay, trên địa bàn xã cũng như các xã lân cận trên địa bàn huyện Sa Thầy đã trồng nhiều diện tích cây ăn quả. Đề nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi, thu hút các công ty, doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến hoa quả trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Sa Thầy nói riêng; chỉ đạo triển khai thực hiện việc xây dựng, hình thành chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm nông nghiệp hiệu quả, giải quyết nhu cầu đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp của Nhân dân.
Trả lời: Việc phát triển cây ăn quả là chủ trương của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2025 đã đề ra với diện tích phấn đấu đến năm 2025 đạt khoảng 10.000 ha trên địa bàn toàn tỉnh. Tính đến cuối năm 2021, diện tích cây ăn quả các loại  trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt 6.375 ha. Theo kế hoạch, năm 2022 phấn đấu trồng mới 3.000 ha trên địa bàn toàn tỉnh
; trong đó, diện tích trồng mới cây ăn quả trên địa bàn huyện Sa Thầy là 350 ha. Như vậy các hộ dân trên địa bàn xã Sa Bình đang tiến hành trồng cây ăn quả là đúng theo chủ trương chung của tỉnh.
Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án tổng thể về hỗ trợ chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; trong đó có nội dung hỗ trợ chính sách phát triển cây ăn quả sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét để làm cơ sở triển khai thực hiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc và hợp tác với Viện Di truyền nông nghiệp và một số tập đoàn, đối tác lớn
 để xúc tiến đầu tư, triển khai các Dự án trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản cho nông dân. Đồng thời, triển khai các giải pháp thu hút, kêu gọi đầu tư xây dựng các Nhà máy chế biến, tiêu thụ trái cây trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Sa Thầy nói riêng.
Ngoài ra, thời gian vừa qua tỉnh Kon Tum cũng đã tham gia nhiều Diễn đàn trực tuyến kết nối tiêu thụ sản phẩm, nhất là Diễn đàn kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhằm giới thiệu nông sản và sản phẩm OCOP của tỉnh cho các siêu thị, các nhà thu mua trên địa bàn cả nước để kết nối tiêu thụ, trong đó, tỉnh Kon Tum đã ký biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH MM Mega Market về kế nối sản xuất và tiêu thụ nông sản và sản phẩm OCOP của tỉnh Kon Tum. Để triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ thực hiện quảng bá các sản phẩm nông nghiệp bằng nhiều hình thức, trong đó chủ yếu thông qua kênh bán hàng truyền thống và thương mại điện tử sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ từ Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia và địa phương, Chương trình Thương mại điện tử quốc gia và địa phương hàng năm.
Câu 49. Cử tri xã Sa Bình kiến nghị: Hiện nay, giá dịch vụ công thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND tỉnh ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dan tỉnh quá cao, trong khi thu nhập của một bộ phận người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp, gây khó khăn cho người dân trong việc thực hiện các dịch vụ (đo đạc chỉnh lý, đo đạc tài sản gắn liền với đất, kiểm tra, thẩm định bản trích đo địa chính thửa đất). Do đó, đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh giảm giá các dịch vụ nêu trên để tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các dịch vụ công liên quan đến đất đai.
Trả lời: Nội dung kiến nghị của cử tri xã Sa Bình thương tự như ý kiến của cử tri phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại câu 32 (Báo cáo số 101/BC-UBND ngày 27/4/2022 về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII):
“Trong thời gian qua, Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã áp dụng thu giá dịch vụ công đảm bảo theo quy định của pháp luật, đúng đối tượng và mức giá tại Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bên cạnh đó, việc xây dựng “giá dịch vụ công thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh” đã được dự thảo và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị; lấy ý kiến phản biện của các tổ chức chính trị xã hội và lấy ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, Sở Tư pháp theo đúng quy trình. Tuy nhiên, vì đây là giá dịch vụ thực hiện theo nhu cầu của người sử dụng đất được áp dụng chung toàn tỉnh, nên không thể điều chỉnh theo từng khu vực và đối tượng cụ thể. Mặt khác, mức giá dịch vụ công được xây dựng sau khi đã trừ đi các phụ phí liên quan và khấu hao máy móc, trang thiết bị nên không cao hơn mức giá do các đơn vị tư vấn có chức năng hành nghề thực hiện, nhằm bù đắp các khoản chi phí bỏ ra cho đơn vị thực hiện công việc cung ứng dịch vụ, phù hợp với quy định hiện hành, không gây biến động lớn nhưng hiệu quả, chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân trên địa bàn tỉnh.”
Câu 50. Cử tri Trần Văn Hiệp, thôn Nhơn An, xã Sa Nhơn kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng liên quan kiểm tra, đầu tư nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 675 đoạn qua xã Sa Nhơn, vì hiện nay lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, một số điểm xuống cấp, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.
Trả lời: Tỉnh lộ 675 đoạn Km26-Km53+090 (đoạn qua xã Sa Nhơn, Rờ Kơi) đã có trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ quản lý, bảo trì đường bộ. Tuy nhiên, hiện nay Trung ương chưa bố trí hỗ trợ nguồn vốn nên chưa có cơ sở để lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét vào thời điểm thích hợp khi đảm bảo điều kiện về nguồn vốn đầu tư theo quy định. Trước mắt, Sở Giao thông vận tải triển khai vá ổ gà, đắp lề đường bị xói lở, phát quang... đảm bảo an toàn giao thông trên Tỉnh lộ 675.
2. Sau Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII: 04 kiến nghị
Câu 110. Cử tri A Đứu, thôn K’Bay, xã Hơ Moong kiến nghị: Thôn K’Bay có khoảng 90 hộ dân đã canh tác ổn định tại khu vực xã Pô Kô, huyện Đăk Tô từ năm 2006 đến nay (diện tích khoảng 160 ha). Diện tích đất này chồng lấn với đất của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô. Sau nhiều lần giải quyết, tỉnh đã thống nhất giữ nguyên hiện trạng, người dân không được mở rộng thêm. Để người dân yên tâm sản xuất, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, tạo điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân có đất tại khu vực trên.
Trả lời: Tại Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thu hồi đất giao về cho địa phương quản lý, giao đất cho Cty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô để quản lý sử dụng (Trong đó, diện tích đất giao cho Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Đăk Tô tại xã Pô Kô là 784,53 ha đất rừng sản xuất). Hiện số hộ dân xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy sản xuất trên diện tích đất giao cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô tại xã Pô Kô là 153 ha/115 hộ, trong đó có 23 hộ trồng cà phê, còn lại trồng mỳ.
Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy đã làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô (02 lần, vào năm 2018, 2019) để bàn biện pháp giải quyết diện tích đất của 115 hộ sản xuất trên đất rừng sản xuất của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô tại xã Pô Kô từ năm  2006 nhưng chưa đạt được kết quả mong muốn của người dân xã Hơ Moong. Lý do: Phần diện tích đất này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô quản lý, sử dụng. Để giải quyết ý kiến này, đề nghị các hộ dân xã Hơ moong giữ nguyên hiện trạng, không phát sinh thêm và chỉ sản xuất cây hằng năm, không trồng cây công nghiệp hoặc ký kết với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô để trồng rừng sản xuất (Nội dung phía Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô đề nghị phương án các hộ dân xã Hơ Moong ký kết với Công ty để trồng rừng và hưởng lợi theo quy định của Luật Lâm nghiệp hiện hành)”; đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện Sa Thầy phối hợp với các đơn vị liên quan, trên cơ sở kiến nghị của cử tri, tổ chức kiểm tra, rà soát đánh giá lại hiện trạng phần diện tích đất các hộ dân đang canh tác chồng lấn lên diện tích đất đã giao cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô tại xã Pô Kô, để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thu hồi và giao về cho địa phương quản lý, bố trí sử dụng theo quy định; đồng thời làm cơ sở cho Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định.
Câu 111. Cử tri xã Ya Ly kiến nghị: Hiện nay, nước lòng hồ thủy điện Yaly (khu vực từ thôn Kiến Hưng đến làng Tum) bị ô nhiễm nghiêm trọng, một số loại thủy sản nhỏ không thể sinh sống, cây trồng gần hồ kém phát triển, nguyên nhân ô nhiễm vẫn chưa được xác định. Ngoài ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống, việc ô nhiễm còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của Nhân dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy khẩn trương kiểm tra, đánh giá mức độ ô nhiễm, đồng thời có giải pháp xử lý, khắc phục để Nhân dân yên tâm sản xuất, sinh sống.
Trả lời: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 183/UBND-NNTN ngày 19 tháng 01 năm 2022 “Về kiểm tra, xác minh thông tin lòng hồ Ya Ly bị ô nhiễm”. Ngày 21 tháng 01 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Cảnh sát môi trường, Ủy ban nhân dân huyện  Sa Thầy và Ủy ban nhân dân xã Ya Ly tiến hành kiểm tra thực tế, thực hiện lấy mẫu quan trắc môi trường nước để xác minh thông tin phản ánh về việc lòng hồ thủy điện IaLy bị ô nhiễm. Kết quả kiểm soát chất lượng nước thải của 02 Nhà máy (gồm: kết quả phân tích mẫu tại hiện trường và kết quả quan trắc tự động) có xả nước thải ra suối Đăk Sia (nằm ở phía đầu nguồn của hồ Ya Ly) cho thấy nước thải của cả 02 Nhà máy đều đạt cột A của quy chuẩn cho phép
. Đối với mẫu nước mặt tại mương thủy lợi dẫn nước tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản tại thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (dẫn nước từ nguồn nước suối Đăk Sia) cơ bản đảm bảo chất lượng dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi (đạt cột B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT); có 02 chỉ tiêu vượt cột B1 (gồm COD và PO43--P) nhưng không đáng kể (từ 1,03 đến 1,4 lần).
Đối với mẫu nước hồ Ya Ly: Nguồn nước hồ YaLy có nồng độ chất rắn lơ lửng tại 02 vị trí quan trắc cao: tại vị trí cách cầu Đông Hưng 1000m về phía hạ lưu chỉ đạt cột B2 (Dùng cho mục đích giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu chất lượng thấp); tại vị trí dưới chân cầu Đông Hưng vượt cột B2 2,2 lần. Nồng độ chất hữu cơ (thể hiện qua chỉ số BOD5, COD và Amoni) trong nước khá cao: Nồng độ COD tại cả 02 vị trí quan trắc đều vượt cột B2 (Dùng cho mục đích giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu chất lượng thấp) từ 1,6-1,9 lần; Nồng độ BOD520 tại 02 vị trí quan trắc đều vượt cột B1 (Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng khác như loại B2) từ 1,1-1,4 lần; Nồng độ amoni tại 02 vị trí quan trắc chỉ đạt cột B1.
Qua kiểm tra thực tế và kết quả phân tích mẫu nước do Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum thực hiện có thể nhận định nước hồ Ya Ly bị ô nhiễm (nước có màu xanh đậm, nổi váng, đặc biệt tại vị trí dưới  chân cầu Đông Hưng thuộc thôn Kiến Hưng, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy) là do dư thừa các chất dinh dưỡng trong nước (thể hiện qua nồng độ các chất hữu cơ).
Ngày 10 tháng 02 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy và Ủy ban nhân dân xã Ya Ly tiến hành kiểm tra thực tế, thực hiện lấy mẫu quan trắc môi trường nước mặt để theo dõi diễn biến chất lượng nước hồ Ya Ly. Trung tâm Quan trắc đã thực hiện lấy 03 mẫu nước mặt (01 mẫu tại hồ Ya Ly cách cầu Đông Hưng thuộc thôn Kiến Hưng, xã Yaly, huyện Sa Thầy khoảng 1000 m về phía hạ lưu; 01 mẫu hồ Ya Ly tại khu vực dưới chân cầu Đông Hưng và 01 mẫu tại mương thủy lợi dẫn nước tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản tại thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy). Qua kết quả phân tích (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) như sau:
- Đối với mẫu nước mặt tại mương thủy lợi dẫn nước tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản tại thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Dẫn nước từ nguồn nước suối Đăk Sia): Chất lượng nước tại mương thủy lợi tại đợt quan trắc thứ 2 (ngày 10 tháng 02 năm 2022) tốt hơn rất nhiều so với đợt quan trắc lần đầu (ngày 21 tháng 01 năm 2022); Chất lượng nước đảm bảo sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (Tất cả các chỉ tiêu phân tích đều đạt cột A1 của QCVN 08- MT:2015/BTNMT: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động, thực vật thủy sản và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2).
- Đối với mẫu nước hồ Ya Ly: Chất lượng nước hồ Ya Ly khu vực thôn Kiến Hưng, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy tại 02 vị trí quan trắc đợt 2 (ngày 10  tháng 02 năm 2022) đã được cải thiện rất nhiều so với thời điểm lấy mẫu ngày 21 tháng 01 năm 2022, không phát hiện thấy có hiện tượng nổi váng xanh, nước trong bình thường. Tất cả các thông số quan trắc tại cả 02 vị trí đều đạt Cột B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT đảm bảo cho mục đích sử dụng tưới tiêu thủy lợi, phù hợp với hiện trạng sử dụng nước tại khu vực.
Như vậy, không còn tình trạng ô nhiễm hữu cơ nước mặt hồ Ya Ly tại khu vực thôn Kiến Hưng, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy. Tuy nhiên, để tăng cường giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn theo nội dung Công văn số 266/UBND-NNTN ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy tăng cường giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn theo nội dung Công văn số 266/UBND-NNTN ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sa Thầy phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ya Ly: Thông báo kết quả quan trắc mẫu nước cho người dân được biết; tăng cường giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các Nhà máy sản xuất trên địa bàn; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện thu dọn triệt để các phế phẩm từ quá trình canh tác nông nghiệp trong vùng bán ngập, đặc biệt là cây mỳ sau khi thu hoạch xong; thực hiện thu hoạch mỳ theo đúng thời vụ, phù hợp với thời điểm nước hồ dâng lên nhằm hạn chế việc phát thải các chất hữu cơ (cành, lá, củ mỳ) vào lòng hồ làm ảnh hưởng đến môi trường và chất lượng nước hồ và tiếp tục theo dõi diễn biến nước hồ Ya Ly, kịp thời thông báo với Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp lấy mẫu quan trắc (trong trường hợp cần thiết).
Câu 112. Cử tri Đoàn Văn Thanh, làng Lút, xã Ya Tăng kiến nghị: Theo Công văn số 6572/BQP-CT ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Bộ Quốc phòng về giải quyết chế độ đối với quân nhân là dân tộc ít người; trên địa bàn xã Ya Tăng có 04 trường hợp là bà Y Dỗ, bà Quyn, bà Y Rơi và ông Rơ Châm Bơn đủ điều kiện để hưởng chế độ bệnh binh đối với quân nhân là dân tộc ít người tham gia kháng chiến chống Mỹ trở về địa phương. Vì lý do trong quá trình thực hiện, có một số địa phương xuất hiện tình trạng làm giả hồ sơ, giấy tờ để trục lợi chính sách nên ngày 07/3/2013 Tổng cục Chính trị có văn bản số 325/CT-CS về việc ngưng giải quyết chế độ bệnh binh là quân nhân dân tộc ít người. Khi ngưng thực hiện Công văn số 6572/BQP-CT, các trường hợp trên đã được hướng dẫn làm hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg. Tuy nhiên, định mức trợ cấp một lần cho các đối tượng thấp, gây thiệt thòi cho bản thân các trường hợp có đóng góp cho sự nghiệp cách mạng. Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, có chính sách trợ cấp hằng tháng cho các đối tượng bệnh binh là quân nhân dân tộc ít người.
Trả lời: Căn cứ tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 50 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chi trả trợ cấp hằng tháng, không có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bệnh binh và quyết định trợ cấp, phụ cấp. Các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ra quyết định cấp giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người thuộc quyền quản lý. Vậy trường hợp kiến nghị của cử tri huyện Sa Thầy đề nghị các đối tượng liên hệ với Ban Chỉ huy quân sự huyện Sa Thầy để được hướng dẫn xác lập hồ sơ theo quy định.
Câu 113. Cử tri xã Sa Sơn kiến nghị: Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa làng truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2025”, trong đó có chọn làng Bargốc, xã Sa Sơn tham gia Đề án. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân xã đã tiến hành triển khai một số nội dung như tổ chức dạy nghề, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm tại một số địa phương tiêu biểu trong tỉnh… Tuy nhiên, đến nay Đề án vẫn chưa được thực hiện. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án để góp phần phát triển kinh tế - xã hội nói chung, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại làng Bargốc nói riêng.
Trả lời: Tại Quyết định 1308/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019,  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa làng truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2025” đã lựa chọn làng Bargốc, xã Sa Sơn để thí điểm thực hiện. Sau khi Ủy  ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai các bước nhằm thực hiện dự án: khảo sát thực địa, xây dựng nội dung, kinh phí và có Tờ trình số 155/TTr-SVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2021 về việc đề xuất thực hiện Dự án “Bảo tồn làng văn hóa truyền thống Bar Gốc dân tộc Gia Rai tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum theo Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Sau khi có kinh phí phân bổ của Trung ương về địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện Đề án theo quy định./.
PHỤ LỤC

KẾT QUẢ QUAN TRẮC

(Kèm theo câu 111 Cử tri xã Ya Ly kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy khẩn trương kiểm tra, đánh giá mức độ ô nhiễm, đồng thời có giải pháp xử lý, khắc phục để Nhân dân yên tâm sản xuất, sinh sống)
(Kèm theo Báo cáo số:101/BC-UBND ngày27tháng 4 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh)
I. Kết quả quan trắc, lấy mẫu ngày 21/01/2022
1. Đối với nước thải:
a. Nước thải Nhà máy chế biến mủ cao su APT:
	TT
	Tên chỉ tiêu
	ĐVT
	Kết quả
	QCVN 01-

MT:2015/BTNMT (Cột A)

	1
	pH
	-
	6,76
	6 – 9

	2
	TSS
	mg/L
	19,2
	50

	3
	COD
	mg/L
	70,5
	75

	4
	BOD520
	mg/L
	19,6
	30

	5
	NH4+-N
	mg/L
	5,37
	10

	6
	Tổng N
	mg/L
	37,6
	40


* Ghi chú:
- QCVN 01-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên.
* Nhận xét:
Qua kết quả phân tích một số chỉ tiêu trong nước thải của nhà máy chế biến mủ cao su APT cho thấy tất cả các thông số phân tích đều đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên (cột A).
b. Nước thải Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Vina

	TT
	Tên chỉ tiêu
	ĐV

tính
	Kết quả
	QCVN 63:2017/BTNMT

(cột A)

	1
	pH
	-
	8,15
	6 – 9

	2
	TSS
	mg/L
	9,00
	50

	3
	COD
	mg/L
	51,5
	75

	4
	BOD520
	mg/L
	14,5
	30

	5
	Tổng N
	mg/L
	34,4
	40

	6
	Tổng P
	mg/L
	7,64
	10

	7
	CN-
	mg/L
	0,031
	0,07


* Ghi chú:
- QCVN 63:2017/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn.
* Nhận xét:
Qua kết quả phân tích một số chỉ tiêu trong nước thải của nhà máy sản xuất tinh bột sắn Vina cho thấy tất cả các thông số phân tích đều đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn.
c. Nhà máy chế biến mủ cao su Vạn Thành:
Nhà máy chế biến mủ cao su Vạn Thành thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện Sa Thầy, nước thải của Nhà máy sau khi xử lý đạt QCVN 01- MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên (cột A) được tuần hoàn tái sử dụng 100%; tại thời điểm kiểm tra Nhà máy đã nghỉ vụ hơn 1 tháng.
d. Kết quả quan trắc tự động:
Theo kết quả truy xuất từ hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp tự động của Sở Tài Nguyên và Môi trường từ ngày 01/12/2021 đến ngày 27/01/2022 đối với 02 Nhà máy chế biến mủ cao su APT và Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Vina cho thấy, cả 03 chỉ tiêu quan trắc tự động (pH, TSS và COD) của cả 02 Nhà máy đều đạt cột A của quy chuẩn cho phép.
2. Đối với nước mặt:
a. Mẫu nước mặt tại mương thủy lợi dẫn nước tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản tại thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy:
	TT
	Tên chỉ tiêu
	ĐVT
	Kết quả
	QCVN 08-MT:2015/

BTNMT

	
	
	
	
	A
	B

	
	
	
	
	A1
	A2
	B1
	B2

	1.
	pH
	-
	7,29
	6 - 8,5
	6 - 8,5
	5,5 - 9
	5,5 - 9

	2.
	TSS
	mg/L
	20,0
	20
	30
	50
	100

	3.
	COD
	mg/L
	30,9
	10
	15
	30
	50

	4.
	BOD520
	mg/L
	5,32
	4
	6
	15
	25

	5.
	NH4+-N
	mg/L
	0,36
	0,3
	0,3
	0,9
	0,9

	6.
	NO3--N
	mg/L
	2,32
	2
	5
	10
	15

	7.
	PO43--P
	mg/L
	0,42
	0,1
	0,2
	0,3
	0,5

	8.
	CN-
	mg/L
	0,032
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05


Ghi chú:
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
+ Cột A1 - Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động, thực vật thủy sản và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2.
+ Cột A2 - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1, B2.
+ Cột B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng khác như loại B2.
+ Cột B2 - Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu chất lượng thấp.
* Nhận xét:
Qua kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại mương thủy lợi dẫn nước tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản tại thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy cho thấy các chỉ tiêu phân tích đều đạt cột A2 (chất lượng nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng thấp hơn); riêng chỉ tiêu amoni vượt cột A2 1,2 lần; chỉ tiêu COD (nhu cầu ôxy hóa học) vượt cột B1 (chất lượng nước dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng khác như loại B2) 1,03 lần; chỉ tiêu phốt phát vượt cột B1 1,4 lần.
b. Mẫu nước hồ Ya Ly:
	TT
	Tên chỉ tiêu
	ĐVT
	Kết quả
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

	
	
	
	
	A
	B

	
	
	
	QT/M02-

KT
	QT/M03-

KT
	A1
	A2
	B1
	B2

	1
	pH
	-
	7,98
	7,31
	6 – 8,5
	6 – 8,5
	5,5 - 9
	5,5-9

	2
	TSS
	mg/L
	218
	62,0
	20
	30
	50
	100

	3
	COD
	mg/L
	95,0
	82,4
	10
	15
	30
	50

	4
	BOD520
	mg/L
	20,3
	16,1
	4
	6
	15
	25

	5
	NH4+-N
	mg/L
	0,62
	0,33
	0,3
	0,3
	0,9
	0,9

	6
	NO3--N
	mg/L
	1,16
	0,76
	2
	5
	10
	15

	7
	PO43--P
	mg/L
	0,025
	0,019
	0,1
	0,2
	0,3
	0,5

	8
	CN-
	mg/L
	0,032
	0,034
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05


* Ghi chú:
- QT/M02-KT: Mẫu nước hồ Ya Ly tại khu vực nước hồ có màu xanh đậm, dưới chân cầu Đông Hưng thuộc thôn Kiến Hưng, xã Ya Ly.
- QT/M03-KT: Mẫu nước hồ Ya Ly cách cầu Đông Hưng khoảng 1000 m về phía hạ lưu.
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
+ Cột A1 - Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động, thực vật thủy sản và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2.
+ Cột A2 - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1, B2.
+ Cột B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng khác như loại B2.
+ Cột B2 - Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu chất lượng thấp.
* Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lượng nước mặt hồ Ya Ly cho thấy:

- Tại vị trí dưới chân cầu Đông Hưng thuộc thôn Kiến Hưng, xã Ya Ly:
+ So với cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động, thực vật thủy sản và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2): có 04 chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép là pH, NO3--N, PO43 -P và Xianua; Các chỉ tiêu còn lại đều vượt giới hạn cho phép, cụ thể như sau: TSS vượt 10,9 lần, COD vượt 9,5 lần, BOD520 vượt 5 lần, Amoni vượt 1,9 lần.
+ So với cột A2 (Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1, B2): có 04 chỉ tiêu đạt giới hạn quy định là pH, NO3--N, PO43 -P và Xianua; Các chỉ tiêu còn lại đều vượt giới hạn cho phép, cụ thể như sau: TSS vượt 7,3 lần, COD vượt 6,3 lần, BOD520 vượt 3,4 lần, Amoni vượt 2,1 lần.

+ So với cột B1 (Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng khác như loại B2): có 05 thông số nằm trong giới hạn cho phép là pH, NH4+-N, NO3--N, PO43 -P và Xianua. Các thông số còn lại đều vượt giới hạn cho phép, cụ thể như sau: TSS vượt 4,4 lần, COD vượt 3,2 lần, BOD520 vượt 1,4 lần.

+ So với cột B2 (Dùng cho mục đích giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu chất lượng thấp): có 06 thông số nằm trong giới hạn cho phép là pH, BOD520, NH +-N, NO --N, PO 3 -P và Xianua; 02 thông số còn lại vượt giới hạn cho phép là TSS vượt 2,2 lần, COD vượt 1,9 lần.

- Tại vị trí cách cầu Đông Hưng khoảng 1000 m về phía hạ lưu:
+ So với cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động, thực vật thủy sản và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2): có 04 chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép là pH, NO3--N, PO43 -P và Xianua; 04 chỉ tiêu còn lại đều vượt giới hạn cho phép, cụ thể như sau: TSS vượt 10,9 lần, COD vượt 9,5 lần, BOD520 vượt 5,1 lần, Amoni vượt 1,1 lần.
+ So với cột A2 (Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1, B2): có 04 chỉ tiêu đạt giới hạn quy định là pH, NO3--N, PO43 -P và Xianua; 04 chỉ tiêu còn lại đều vượt giới hạn cho phép, cụ thể như sau: TSS vượt 2,1 lần, COD vượt 5,5 lần, BOD520 vượt 2,7 lần, Amoni vượt 1,1 lần.

+ So với cột B1 (Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng khác như loại B2): có 05 thông số nằm trong giới hạn cho phép là pH, NH4+-N, NO3--N, PO43 -P và Xianua; 03 chỉ tiêu còn lại đều vượt giới hạn cho phép, cụ thể như sau: TSS vượt 1,2 lần, COD vượt 2,7 lần, BOD520 vượt 1,1 lần.

+ So với cột B2 (Dùng cho mục đích giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu chất lượng thấp): có 07 thông số nằm trong giới hạn cho phép là pH, TSS, BOD520, NH +-N, NO --N, PO 3 -P và Xianua; 01 thông số vượt giới hạn cho phép là COD vượt 1,6 lần.
5
4
3
4
II. Kết quả quan trắc, lấy mẫu ngày 10/02/2022:
1. Mẫu nước mặt tại mương thủy lợi dẫn nước tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản tại thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy:
	TT
	Tên chỉ tiêu
	ĐVT
	Kết quả
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

	
	
	
	
	A
	B

	
	
	
	
	A1
	A2
	B1
	B2

	1
	pH
	-
	7,78
	6 - 8,5
	6 - 8,5
	5,5 - 9
	5,5 - 9

	2
	TSS
	mg/L
	9,40
	20
	30
	50
	100

	3
	COD
	mg/L
	< 2,25
	10
	15
	30
	50

	4
	BOD520
	mg/L
	< 1,0
	4
	6
	15
	25

	5
	NH4+-N
	mg/L
	0,13
	0,3
	0,3
	0,9
	0,9

	6
	NO3--N
	mg/L
	1,08
	2
	5
	10
	15

	7
	PO43--P
	mg/L
	< 0,0073
	0,1
	0,2
	0,3
	0,5

	8
	CN-
	mg/L
	0,0012
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05


* Ghi chú:
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
+ Cột A1 - Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động, thực vật thủy sản và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2.
+ Cột A2 - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1, B2.
+ Cột B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng khác như loại B2.
+ Cột B2 - Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu chất lượng thấp.
* Nhận xét:

Qua kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại mương thủy lợi dẫn nước tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản tại thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy cho thấy tất cả các thông số phân tích đều đạt cột A1: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường) ), bảo tồn động, thực vật thủy sản và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2.
2. Mẫu nước hồ Ya Ly:
	TT
	Tên chỉ tiêu
	ĐVT
	Kết quả
	QCVN 08-MT:2015/

BTNMT

	
	
	
	
	A
	B

	
	
	
	QT/M04-KT
	QT/M05-KT
	A1
	A2
	B1
	B2

	1
	pH
	-
	7,36
	7,08
	6 – 8,5
	6 – 8,5
	5,5 - 9
	5,5-9

	2
	TSS
	mg/L
	49,0
	31,8
	20
	30
	50
	100

	3
	COD
	mg/L
	12,0
	27,2
	10
	15
	30
	50

	4
	BOD520
	mg/L
	5,35
	12,8
	4
	6
	15
	25

	5
	NH4+-N
	mg/L
	0,34
	0,29
	0,3
	0,3
	0,9
	0,9

	6
	NO3--N
	mg/L
	0,97
	1,24
	2
	5
	10
	15

	7
	PO43--P
	mg/L
	0,088
	0,017
	0,1
	0,2
	0,3
	0,5

	8
	CN-
	mg/L
	0,0037
	0,0012
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05


* Ghi chú:
- QT/M04-KT: Lòng hồ Ya Ly cách vị trí cầu nối giữa hai xã Ya Ly và Ya Xier (Cầu Đông Hưng thuộc thôn Kiến Hưng, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy) khoảng 1000 m về phía hạ lưu.
- QT/M05-KT: Lòng hồ Ya Ly tại khu vực dưới chân cầu nối giữa hai xã Ya Ly và Ya Xier (Cầu Đông Hưng thuộc thôn Kiến Hưng, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy).
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
+ Cột A1 - Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động, thực vật thủy sản và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2.
+ Cột A2 - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1, B2.
+ Cột B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng khác như loại B2.
+ Cột B2 - Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu chất lượng thấp.
* Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lượng nước mặt hồ Ya Ly cho thấy:
- Tại vị trí dưới chân cầu Đông Hưng thuộc thôn Kiến Hưng, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy:
+ So với cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Có 05 chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép là pH, NH4+-N, NO3--N, PO43- -P và Xianua; 03 chỉ tiêu vượt giới hạn cho phép, cụ thể như sau: TSS vượt 1,59 lần, COD vượt 2,72 lần, BOD520 vượt 3,20 lần.
+ So với cột A2 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Có 05 chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép là: pH, NH4+-N, NO3--N, PO43- -P và Xianua; 03 chỉ tiêu vượt giới hạn cho phép, cụ thể như sau: TSS vượt 1,06 lần, COD vượt 1,81 lần, BOD520 vượt 2,13 lần.
+ So với cột B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép.
- Tại vị trí cách cầu Đông Hưng khoảng 1000 m về phía hạ lưu:
+ So với cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Có 04 chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép là pH, NO3--N, PO43 -P và Xianua; 04 chỉ tiêu còn lại đều vượt giới hạn cho phép, cụ thể như sau: TSS vượt 2,45 lần, COD vượt 1,20 lần, BOD520 vượt 1,34 lần, NH4+-N vượt 1,13 lần.
+ So với cột A2 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Có 06 chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép là pH, COD, BOD520, NO3--N, PO43 -P và Xianua; 02 chỉ tiêu còn lại đều vượt giới hạn cho phép, cụ thể như sau: TSS vượt 1,63 lần, NH4+-N vượt 1,13 lần.
+ So với cột B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép.
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� Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 và Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.


� Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.


� Kế hoạch số 2239/KH-UBND ngày 29/8/2012 Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt  đất kết hợp phủ sóng truyền hình số qua vệ tinh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Văn bản số 74/UBND-KGVX ngày 09/1/2020 về đẩy mạnh triển khai đề án số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 4419/UBND-KGVX ngày 27/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phối hợp triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh.


� Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Thông báo số 72/TB-SKHĐT, ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.


� Như: Tập đoàn Lộc Trời, Công ty DOVECO Gia Lai, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam, Tập đoàn TH, Tập đoàn Hùng Nhơn, Tập đoàn De Heus, Tập đoàn Mavin, Công ty Cổ phần Tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu, Công ty Cổ phần Charm Group, Công ty Cổ phần Liên Việt Kon Tum, Công ty Cổ phần Tập đoàn Him Lam, Công ty Cổ phần Đường Kon Tum…


� QCVN 01-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên; QCVN 63:2017/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn.





